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	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy định việc ban hành thông cáo báo chí 
về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Quyết định số 542/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2021, Văn phòng Bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BTP ngày 07/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành). Văn phòng Bộ xin trình Bộ trưởng về việc xây dựng dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở pháp lý

Để đảm bảo thi hành Khoản 2 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
, ngày 07/08/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Từ thời điểm Thông tư số 12/2013/TT-BTP được ban hành đến nay, căn cứ ban hành của Thông tư có nhiều văn bản QPPL đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
.

Trong đó, ngày 22/6/2015, Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung vào năm 2020), theo đó, một số nội dung của Thông tư số 12/2013/TT-BTP không còn phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản QPPL, cụ thể:

- Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 12/2013/TT-BTP: Tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 12/2013/TT-BTP đều xác định Thông tư quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật ban hành VBQPPL năm 2008 (đã được thay thế bởi Luật ban hành VBQPPL năm 2015) thì nội dung Thông tư của Bộ trưởng bao gồm việc “quy định về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách”, tuy nhiên, Luật ban hành VBQPPL năm 2015 chỉ quy định nội dung của Thông tư gồm: (i) quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong một số loại văn bản QPPL và (ii) biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước (Điều 24 Luật ban hành VBQPPL năm 2015). Bên cạnh đó, mặc dù tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 12/2013/TT-BTP xác định Thông tư này quy định về quy trình nhưng nội dung của Thông tư không phải là quy trình theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL, dễ gây hiểu nhầm cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
- Về đối tượng áp dụng của Thông tư số 12/2013/TT-BTP: Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2013/TT-BTP thì “Thông tư này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành”. 
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 59, Khoản 1 Điều 67 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 thì cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền soạn thảo văn bản QPPL là Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Mục 1, 2 Chương V, Khoản 1 Điều 97), không còn quy định về việc cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành mà chỉ có quy định về thẩm quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Do đó, nội dung tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Thông tư số 12/2013/TT-BTP cần được thay thế để đảm bảo phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2015.

2. Cơ sở thực tiễn

Từ thời điểm Thông tư số 12/2013/TT-BTP có hiệu lực đến nay, nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành được thực hiện đều đặn, đảm bảo chất lượng. Trong quá trình thực hiện, Văn phòng nhận thấy một số hạn chế, vướng mắc phát sinh, cụ thể:
- Theo quy định tại Khoản 1, 3 Điều 2 Thông tư số 12/2013/TT-BTP, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do mình chủ trì soạn thảo trong 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ký ban hành. Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi thông tin cho Bộ Tư pháp đối với từng văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành thay vì gửi bản tổng hợp cho tất cả văn bản quy phạm pháp luật được soạn thảo trong tháng, dẫn đến phát sinh nhiều công văn, thủ tục nội bộ không cần thiết giữa các cơ quan. 
- Về thông tin do các cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp phục vụ xây dựng Thông cáo báo chí, ngoài những thông tin yêu cầu tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2013/TT-BTP, thực tiễn xây dựng Thông cáo báo chí cho thấy cần thiết phải bổ sung nội dung về dự báo tác động của văn bản đối với cá nhân, tổ chức, xã hội và gửi kèm Tờ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đơn vị xây dựng Thông cáo báo chí nghiên cứu, tổng hợp vì trong một số trường hợp thông tin của cơ quan chủ trì soạn thảo gửi không đầy đủ, gây khó khăn cho việc tổng hợp, xây dựng Thông cáo báo chí.
- Trong quá trình tổng hợp, xây dựng Thông cáo báo chí, có trường hợp đã có số ký hiệu của văn bản QPPL nhưng Bộ Tư pháp không nhận được thông tin từ cơ quan soạn thảo, không tìm kiếm được trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các phương tiện thông tin khác, gây khó khăn, chậm trễ cho việc tổng hợp, xây dựng Thông cáo báo chí. Để giải quyết vướng mắc này, Văn phòng Chính phủ cần phối hợp cung cấp danh sách văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng (bao gồm thông tin về số ký hiệu, trích yếu, cơ quan soạn thảo) để Bộ Tư pháp có cơ sở thực hiện việc đôn đốc các cơ quan soạn thảo gửi thông tin về văn bản QPPL.
Từ những lý do nêu trên, việc ban hành Thông tư quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BTP ngày 07/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành) là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Mục đích
Dự thảo Thông tư quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (sau đây gọi là Dự thảo Thông tư) được xây dựng nhằm giải quyết một số vướng mắc trong thực tiễn thi hành Thông tư số 12/2013/TT-BTP và đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.  
2. Quan điểm chỉ đạo
Quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL, sự phù hợp với văn bản QPPL cấp trên, sự thống nhất của hệ thống pháp luật và giải quyết được các vướng mắc trong thực tiễn thi hành Thông tư số 12/2013/TT-BTP. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ  
Ngày 10/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 688/QĐ-BTP thành lập Tổ biên tập dự thảo Thông tư. 
Sau khi thành lập, Tổ biên tập đã tiến hành rà soát nội dung của Thông tư số 12/2013/TT-BTP theo căn cứ là các văn bản có liên quan được ban hành sau Thông tư số 12/2013/TT-BTP
 và căn cứ là tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; xác định nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại Thông tư 12/2013/TT-BTP và thực hiện xây dựng Dự thảo Thông tư.
Thực hiện quy trình xây dựng Thông tư theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, Bộ Tư pháp đã có Công văn số …. gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan về Dự thảo Thông tư và Dự thảo Tờ trình; đồng thời thực hiện việc đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến theo quy định.
Tính đến ngày   …., Bộ Tư pháp (Văn phòng Bộ) đã nhận được … ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị. Các ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư đã được Văn phòng nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện. 
Ngày ……. Văn phòng đã trình xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trước khi gửi Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật thẩm định dự thảo Thông tư.

Ngày ……., Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định Dự thảo Thông tư với sự tham gia của đại diện một số cơ quan, đơn vị và có Báo cáo thẩm định số …../BC-VĐCXDPL ngày …../…../2021. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục 

Dự thảo Thông tư giữ nguyên bố cục của Thông tư số 12/2013/TT-BTP, cụ thể gồm 07 Điều về: (i) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (ii) Cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí; (iii) Xây dựng Thông cáo báo chí; (iv) Thời gian ban hành Thông cáo báo chí; (v) Đăng tải Thông cáo báo chí; (vi) Trách nhiệm trong việc phối hợp ra Thông cáo báo chí; (vii) Điều khoản thi hành.
2. Nội dung mới cơ bản
2.1. Tên gọi của Thông tư: Thông tư quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.
2.2. Căn cứ ban hành Thông tư:

“Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước”.
2.3. Nội dung mới của Thông tư: 
- Khoản 1 Điều 1 về phạm vi điều chỉnh:

“Thông tư này quy định việc xây dựng, ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (sau đây gọi tắt là Thông cáo báo chí) theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, trừ văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước”.
- Khoản 2 Điều 1 về đối tượng áp dụng:

“2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật”.
- Điều 2 về cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí:

“1. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về văn bản quy phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để phục vụ việc xây dựng Thông cáo báo chí.

2. Nội dung thông tin nêu rõ tên văn bản, ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành; hiệu lực thi hành; sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật (theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này) và gửi kèm theo Tờ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm rà soát, tổng hợp và gửi Bộ Tư pháp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều này chậm nhất vào ngày 5 của tháng tiếp theo. Đối với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi thông tin cho Bộ Tư pháp ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
4. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về danh sách văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng (theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo”.
- Điều 7 về Điều khoản thi hành:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2021 và thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BTP ngày 07/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.
2. Các cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều 1, Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này”.
- Bổ sung Phụ lục II về Mẫu danh sách văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc ban hành Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BTP ngày 07/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành), Văn phòng Bộ kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:


- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo);

- Lưu: VT; TT.
	CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Quốc Hoàn



� Theo đó quy định “hằng tháng, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành”


� Như: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản khác có liên quan…


� Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản khác có liên quan…
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